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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

Bản án số: 112/2021/HS-PT 

Ngày 23 - 12 - 2021 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đỗ Anh Cường 

Các Thẩm phán: Ông Trần Văn Thái 

                           Ông G Văn Mạnh 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Triệu Mỹ Linh – Thư ký Tòa 

án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên toà: 

Bà Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xét 

xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 143/2021/TLHS-PT ngày 05 

tháng 11 năm 2021 do có kháng cáo của bị hại đối với bản án hình sự sơ thẩm số 

107/2021/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

- Bị cáo bị kháng cáo:  

Nguyễn Thị D, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1982 tại Phường A, thành phố 

Ă, tỉnh Vĩnh Phúc; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Â, xã B, huyện C, tỉnh Vĩnh 

Phúc; chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố E, phường A, thành phố Ă, tỉnh Vĩnh Phúc; 

nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; 

tôn giáo: Không: con ông Nguyễn Văn A và bà Hoàng Thị T; chồng là Nguyễn 

Văn C (đã ly hôn năm 2017) và 02 con, lớn sinh năm 1998, nhỏ sinh năm 2003; 

tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại (Có mặt). 

- Bị hại kháng cáo: Bà Hồ Thị G, sinh năm 1949; trú tại: Â, xã B, huyện 

C, tỉnh Vĩnh Phúc (Có mặt).  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Ông Vũ Vinh H - Luật 

sư Công ty luật TNHH I, Đoàn luật sư tỉnh Thái Nguyên; địa chỉ: Số 18, đường K, 

phường Đ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Có mặt).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Nguyễn Thị D kết hôn với anh Nguyễn Văn C (con của bà Hồ Thị G), quá 

trình chung sống không hạnh phúc. Năm 2017, D và anh C đã ly hôn, theo Bản 

án số: 21/2018/HNGĐ-PT ngày 27/9/2018 về việc tranh chấp chia tài sản sau ly 

hôn của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thì D được chia sở hữu, sử dụng 120m
2
 

đất (100m
2
 đất ở và 20m

2 
đất vườn) và 05 gian phòng trọ, công trình phụ trên 

đất, trên tổng số 687 m
2 

đất mang tên hộ Nguyễn Văn C tại tờ bản đồ địa chính 

số 24, thôn Phổ, xã B, huyện C, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 11/8/2020 D đã được Sở 

Tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số CV 815819, số vào sổ cấp GCN: CS01387. Tuy nhiên, bà Hồ Thị G là mẹ 

đẻ của anh Nguyễn Văn C không đồng ý với quyết định của Tòa án nhân dân 

tỉnh Vĩnh Phúc, bà thường xuyên có đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng. 

Khoảng 08 giờ 00 phút ngày 20/01/2021, Nguyễn Thị D thuê 02 người thợ cơ 

khí là anh Đỗ Văn L, anh Vũ Mạnh T đến để hàn hàng rào sắt ngăn cách đất của 

D với đất của anh Chung thì bà G đến ngăn cản, nói với thợ: “Không được làm, 

đây là đất của tao, đất này đang tranh chấp”, thì D nói: “Đất này thuộc sở hữu 

của tôi, tôi có bìa đỏ thì tôi cứ làm”, bà G nói: “Tao đang có đơn tái thẩm thì 

mày phải chờ”, D nói: “Việc của ai người đấy làm, 5 năm, 10 năm, tôi cũng phải 

chờ à, tôi còn phải làm để nuôi con”. Sau đó, bà G đuổi, lôi, kéo anh T, anh L 

giằng dây điện máy hàn và máy cắt, không cho làm hàng rào thì D đuổi bà G ra 

và giằng lại dây điện. Lúc này, có bà Phạm Thị Hồng ở cùng thôn và là em dâu 

của bà G đến, rồi đưa bà G đến Uỷ ban nhân dân xã B trình báo sự việc. Sau đó, 

bà Hồng và bà G quay về thì thấy anh Thành, anh Lợi đang hàn rào sắt, bà G 

tiếp tục đuổi thợ không cho làm, lấy tay giằng dây điện máy hàn, máy cắt, thấy 

vậy D giằng co dây điện với bà G và nói: “Nếu bà vẫn cố tình phá của tôi thì tôi 

trói bà lại”, bà G nói: “Mày có giỏi mày trói đi”, quá trình giằng co dây điện thì 

bà G bị ngã nằm ngửa ra hiên nhà rồi bà G đưa hai tay ra thách D trói. Thấy vậy, 

D cầm lấy đoạn dây điện màu xanh, cuốn khoảng 2 - 3 vòng vào 2 cổ tay của bà 

G (chưa buộc dây), bà G ngồi dậy, tháo dây điện tuột ra khỏi tay, đồng thời đẩy 

hàng rào sắt mà thợ vừa dựng lên, giằng lấy dây điện. Do bực tức, D đẩy bà G 

ra, giằng lấy dây điện và nói: “Bà phá của tôi thì tôi trói bà lại, bà báo ai thì 

báo, báo công an luôn đi ”. Sau đó, D dùng đoạn dây điện có vỏ bọc bằng nhựa 

màu xanh dài 17,6m, đường kính 0,4cm, có một đầu là ổ cắm điện màu trắng 

trói 02 tay bà G và buộc khăn len của bà G đang quàng ở cổ vào cùng dây điện, 

D túm áo bà G ru, đẩy bà G vào trong phòng trọ số 11 của D, D khép cánh cửa 
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gỗ (cửa không có khóa đóng) rồi đứng bên ngoài giữ cửa không cho bà G ra 

khỏi phòng. Khoảng 15 phút sau Công an xã B đến, yêu cầu D mở cửa, cởi trói 

cho bà G. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện C đã tổ chức khám nghiệm hiện 

trường theo quy định pháp luật và thu giữ tại hiện trường: 01 dây điện vỏ bọc 

nhựa màu xanh, dài 17,6m, đường kính 0,4cm, có một đầu là ổ cắm điện màu 

trắng và 02 thẻ nhớ (01 thẻ nhớ nhãn hiệu DSS, 01 thẻ nhớ nhãn hiệu Netac 

cùng có dung lượng 32GB). 

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 

107/2021/HS-ST ngày 30/9/2021, Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Vĩnh Phúc đã 

quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị D phạm tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”. 

Áp dụng: khoản 1 Điều 157, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm i 

khoản 1 Điều 52, khoản 1, 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, đã 

được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị D 01 (Một) năm tù cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách là 02 (Hai) năm. Thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễn Thị D cho Ủy ban nhân dân phường A, thành phố Ă, 

tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người 

được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 

Điều 92 Luật thi hành án hình sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm ngày 16/6/2021 bị hại kháng cáo đề nghị Hội đồng 

xét xử huỷ án hoặc xét xử bị cáo theo khoản 2 Điều 157 Bộ luật hình sự và 

không cho bị cáo hưởng án treo, tại phiên tòa phúc thẩm bị hại giữ nguyên 

kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên tòa đã 

phát biểu quan điểm, phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm 

tội, nhân thân của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo 

của bị hại, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 107/2021/HS-ST ngày 

30/9/2021, Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Vĩnh Phúc. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị hại bà Hồ Thị G làm trong hạn 

luật định, hợp lệ được xem xét giải quyết. 

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Nguyễn Thị D đã thừa 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với 

các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, lời khai tại phiên tòa sơ thẩm, có đủ căn cứ 

để xác định như sau: Sau khi ly hôn với anh Nguyễn Văn C, theo Bản án số 

21/2018/HNGĐ-PT ngày 27/9/2018 về việc tranh chấp chia tài sản sau ly hôn 

của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thì D được chia sở hữu, sử dụng 120m
2
 đất 

(100m
2
 đất ở và 20m

2 
đất vườn) và 05 gian phòng trọ, công trình phụ trên đất, 

trên tổng số 687 m
2 

đất mang tên hộ Nguyễn Văn Chung tại tờ bản đồ địa chính 

số 24, thôn Phổ, xã B, huyện C, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 11/8/2020 D đã được Sở 

Tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số CV 815819, số vào sổ cấp GCN: CS01387. Khoảng 08 giờ 00 phút ngày 

20/01/2021, Nguyễn Thị D thuê 02 người thợ cơ khí là anh Đỗ Văn L, anh G 

Mạnh T đến để hàn hàng rào sắt ngăn cách đất của D với đất của anh Chung thì 

bà G đến ngăn cản, không cho thợ thi công dẫn đến mâu thuẫn giữa D và bà G. 

Sau đó, D dùng đoạn dây điện có vỏ bọc bằng nhựa màu xanh dài 17,6m, đường 

kính 0,4cm, có một đầu là ổ cắm điện màu trắng trói 02 tay bà G và buộc khăn 

len của bà G đang quàng ở cổ vào cùng dây điện, D túm áo bà G ru, đẩy bà G 

vào trong phòng trọ số 11 của D, D khép cánh cửa gỗ (cửa không có khóa đóng) 

rồi đứng bên ngoài giữ cửa không cho bà G ra khỏi phòng. Khoảng 15 phút sau 

Công an xã B đến, yêu cầu D mở cửa, cởi trói cho bà G. 

[3] Căn cứ vào lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm và các tài liệu 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, xét thấy cấp sơ thẩm điều tra, truy tố, xét xử bị 

cáo Nguyễn Thị D về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo khoản 1 Điều 157 

Bộ luật hình sự 2015 là có căn cứ đúng người, đúng tội. Hành vi phạm tội của bị 

cáo là nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do thân thể của công 

dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương nên cần thiết 

phải xử lý về hình sự và áp dụng mức hình phạt nghiêm đối với bị cáo để giáo 

dục bị cáo cũng như phòng ngừa chung. Hội đồng xét xử sơ thẩm đã cân nhắc, 

đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo để quyết định hình phạt 01 năm 

tù cho hưởng án treo, thử thách 02 năm đối với bị cáo là phù hợp. 

 [4] Xét kháng cáo của bị hại, Hội đồng xét xử thấy rằng:  

Đối với kháng cáo đề nghị huỷ án sơ thẩm: Quá trình điều tra, truy tố, xét 

xử, các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã thực hiện đầy đủ các thủ tục và 

tuân thủ các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Việc xét xử bảo đảm khách 
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quan, bị hại có luật sư bảo vệ quyền và lợi ích, bị hại và luật sư không có khiếu 

nại, tố cáo gì về việc điều tra, truy tố. Nên kháng cáo đề nghị huỷ án sơ thẩm 

của bị hại không được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Đối với kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xét xử bị cáo theo 

khoản 2 Điều 157 Bộ luật hình sự và không cho bị cáo hưởng án treo: Sau khi 

Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xét xử phúc thẩm tại Bản án số 

21/2018/HNGĐ-PT và phân chia tài sản chung của vợ chồng cho bị cáo được sử 

dụng 120m
2 
đất và tài sản trên đất. Ngày 11/8/2020 D đã được Sở Tài nguyên và 

môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV 

815819, số vào sổ cấp GCN: CS01387. Ngày 20/01/2021, Nguyễn Thị D thuê 

02 người đến để hàn hàng rào sắt ngăn cách đất của D với đất của anh C thì bà G 

đến ngăn cản không cho làm vì bà vẫn chưa đồng ý với bản án và đang đi khiếu 

nại. Điều 106 Hiến pháp 2013 cũng đã quy định: “Bản án, quyết định của Tòa 

án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn 

trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.” Tại 

khoản 1 Điều 19 Bộ luật tố tụng dân sự quy định: “1. Bản án, quyết định của 

Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành và phải được cơ quan, tổ 

chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải nghiêm 

chỉnh chấp hành”. Trong vụ án này bị cáo D đã được Toà án phân chia quyền sử 

dụng đất và đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. Bà G không đồng ý với bản án nhưng không chờ kết quả giải 

quyết khiếu nại theo thủ tục tố tụng mà cố ý cản trở trái phép việc sự dụng đất 

của bị cáo dẫn đến việc bị cáo bức xúc, trói và giữ bà G trong phòng để tiếp tục 

thi công hàng giào. Toà án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội Bắt, giữ người trái 

pháp luật là có căn cứ. Bà G cho rằng phải xét xử bị cáo theo khoản 2 Điều 157 

Bộ luật hình sự. Theo hướng dẫn tại Tiểu mục 2.4 Mục 2 Nghị quyết số 

01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân 

tối cao, hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự thì “Người già” 

được xác định là người từ 70 tuổi trở lên. Còn theo hướng dẫn tại  Điểm a, Tiểu 

mục 4.1 Mục 4 Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng 

thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ 

luật hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời 

hạn chấp hành hình phạt thì “Người quá già yếu” là người từ 70 tuổi trở lên hoặc 

người từ 60 tuổi trở lên nhưng thường xuyên đau ốm. Riêng đối với khái niệm 

“Người già yếu” là tình tiết định khung được quy định tại Điều 157 của phần các 

tội phạm, đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể. Bản thân bà G mặc dù đã trên 

70 tuổi và xuất trình sổ khám bệnh về một số loại bệnh như: Bệnh tăng huyết áp, 
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mạch vành, nhưng qua tình tiết sự việc thấy rằng bà G vẫn đủ sức khoẻ để du 

đẩy hàng giào, rằng co với bị cáo, hàng ngày vẫn tự đi lại, phục vụ bản thân, tại 

phiên toà phúc thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy, thực tế bà G vẫn đủ 

sức khoẻ, đi lại bình thường, minh mẫn, nên không có căn cứ để áp dụng tình 

tiết quy định tại điểm e khoản 2 Điều 157 Bộ luật hình sự “Phạm tội đối với 

người già yếu”, mà chỉ áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với 

bị cáo theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự “Phạm tội đối 

với người từ đủ 70 tuổi trở lên”. 

Tại phiên toà phúc thẩm người bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại (luật sư 

Vũ Quang V) đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hoãn phiên toà để tiến hành 

giám định, nhưng quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra đã gia quyết định 

trưng cầu giám định số 92 ngày 02/02/2021, yêu cầu Trung tâm giám định pháp 

y tỉnh Vĩnh Phúc giám định phần trăm tổn hại sức khoẻ của bà G, ngày 

03/02/2021 bà G đã có đơn từ chối giám định, cơ quan điều tra đã làm việc với 

bà G để hướng dẫn và giải thích cho bà G nhưng bà G vẫn kiên quyết từ chối 

giám định. Nên đề nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích cho bị hại, Hội đồng 

xét xử xét thấy không cần thiết, kéo dài thời gian giải quyết vụ án. 

Trong vụ án này trước khi phạm tội bị cáo là người là người có nhân thân 

tốt, lần đầu phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, có nơi cư trú 

ổn định và người bị hại có một phần lỗi. Cấp sơ thẩm đã xem xét và quyết định 

xử phạt bị cáo 01 năm tù, cho hưởng án treo, thử thách 02 năm là có căn cứ. Nên 

kháng cáo của bị hại không được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận. 

 [5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị hại bà Hồ Thị G, giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số 107/2021/HS-ST ngày 30/9/2021 của Toà án nhân dân huyện 

C, tỉnh Vĩnh Phúc. 
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Áp dụng: khoản 1 Điều 157, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm i 

khoản 1 Điều 52, khoản 1, 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, đã 

được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị D 01 (Một) năm 

tù cho hưởng án treo, thử thách là 02 (Hai) năm về tội bắt, giữ người trái pháp 

luật, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễn Thị D cho Ủy ban nhân dân phường A, thành phố Ă, 

tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người 

được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 

Điều 92 Luật thi hành án hình sự. 

 Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có 

thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của 

bản án đã cho hưởng án treo.  

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bà Hồ Thị G không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

     Nơi nhận:  

- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc; 

- TAND huyện C; 

- VKSND huyện C; 

- Công an huyện C; 

- Chi cục THADS huyện C; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu hồ sơ + Toà hình sự. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 

 

(Đã ký) 

 

                 

                         Đỗ Anh Cường 

 

 

  

 

 


